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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 39/2021/HSST 

Ngày 29/9/2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮKMIL, TỈNH ĐẮKNÔNG  

 Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh. 

Các hội thẩm nhân dân:B   o ng Th  Thanh v   ng B i  h c Vinh; 

Thư ký phiên tòa: B  Phạm Th   uệ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đ k Mil. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa:  ng Phan V n Chi n –  iểm sát viên. 

Ngày 29/9/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k N ng 

xét xử c ng khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2021/HSST, ngày 14-9-

2021 theo Quy t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 41/2021/QĐXXST-HS, ngày 14 

tháng 9 n m 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đ k Mil, đối với b  cáo: 

Nguyễn Đức M, sinh n m 1998, tại tỉnh Đ k N ng; nơi đ ng ký h  khẩu 

thư ng tr  v  chỗ ở trước khi phạm t i: Th n Đ, xã L, huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k 

Nông; nghề nghiệp: L m n ng; trình đ  học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân t c: 

Kinh; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Ch, sinh n m 

1967 và bà  ồ Th  Y, sinh n m 1968; vợ l  Đinh Th  Th y Ng, sinh n m 1997; 

tiền án, tiền sự:  h ng; biện pháp ng n chặn áp dụng: B  áp dụng biện pháp cấm 

đi khỏi nơi cư tr  từ ng y 01/7/2021 đ n nay – C  mặt. 

- Người bị hại: Ch  Nguyễn Th  Th y  , sinh n m 1988 – V ng mặt;  

Đ a chỉ: Th n Đ, xã L, huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k N ng. 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án v  diễn bi n tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được t m t t như sau: Do c  quen bi t từ trước với ch  Nguyễn Th  Th y 

H nên ngày 03/01/2021, khi ch  H đ n đại lý thu mua c  phê  ư ng Chương của 

gia đình Nguyễn Đức M bán cà phê thì Nguyễn Đức M hỏi mượn tiền của ch  H 

nhưng ch  H kh ng đồng ý. Nguyễn Đức M đã nảy sinh ý đ nh lừa đảo chi m 

đoạt t i sản của ch  H. Nguyễn Đức M n i với ch  H l  thẻ ngân h ng của mình 

b  hỏng, kh ng thể r t tiền được nên Nguyễn Đức M sẽ chuyển tiền v o t i 

khoản ngân h ng của ch  H v  nh  ch  H r t ra đưa lại cho M thì ch  H đồng ý.  

V o khoảng 20h00’ ng y 03/01/2021, Nguyễn Đức M nh n tin th ng qua 

t i khoản mạng xã h i Zalo hỏi số t i khoản ngân h ng của ch  H. Nguyễn Đức 

M lưu số điện thoại 0703.184.567 trong danh bạ điện thoại của mình th nh “MB 

BAN ” rồi sử dụng điện thoại di đ ng nhãn hiệu  uawei c  g n sim số điện 

thoại 0703.184.567 nh n tin với n i dung “TK 0310xxxx9999ǀGD: -
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20,000,000VND 03/01/21 20:35ǀSD:58,971,000VNDǀND: e M ck Den: 

NGUYEN THI THUY HIEN 19030593848016” rồi gửi v o chính số điện thoại 

0703.184.567 của Nguyễn Đức M để tạo tin nh n chuyển tiền giả. Đ n khoảng 

22h00’ c ng ng y, Nguyễn Đức M đ n khu vực cổng trư ng T PT Trần  ưng 

Đạo, th  trấn Đ k Mil gặp ch  H đồng th i đưa tin nh n chuyển tiền đã chuẩn b  

từ trước cho ch  H xem để l m tin. Sau đ , ch  H đưa cho Nguyễn Đức M số tiền 

15.000.000 đồng. 

 Đ n khoảng 10h15’ ng y 04/01/2021, cũng với thủ đoạn như trên 

Nguyễn Đức M soạn tin nh n với n i dung “TK 0310xxxx9999ǀGD: -

50,000,000VND 04/01/21 01:19ǀSD:8,971,000VNDǀND: e M ck Den: NGUYEN 

THI THUY HIEN 19030593848016” đồng th i th ng qua t i khoản mạng xã h i 

Zalo nh  ch  H cho ứng trước số tiền 3.000.000 đồng thì ch  H đồng ý. Đ n 

khoảng 14h00’ c ng ng y, M đ n nh  ch  H tại th n Đức Bình, xã Đức M thì ch  

H đưa cho M số tiền 3.000.000 đồng. Đ n ng y 07/01/2021, M ti p tục hỏi 

mượn của ch  H số tiền 500.000 đồng thì ch  H đồng ý v  đưa cho M số tiền 

500.000 đồng. Nguyễn Đức M đã tiêu x i cá nhân h t số tiền 18.500.000 đồng. 

Đ n ng y 08/01/2021, ch  H kh ng nhận được tiền nên liên lạc với Nguyễn Đức 

M nhưng kh ng được vì vậy đã trình báo đ n Cơ quan Cảnh sát điều tra c ng an 

huyện Đ k Mil. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức M đã khai nhận to n b  h nh 

vi phạm t i của mình. 

  Tại Bản cáo trạng số 46/CTr – VKS ngày 14/9/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ k Mil truy tố b  cáo Nguyễn Đức M về t i “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” quy đ nh tại khoản 1 Điều 174 B  luật hình sự. 

Tại phiên tòa, b  cáo Nguyễn Đức M đã khai nhận to n b  h nh vi phạm 

t i của mình như n i dung cáo trạng truy tố.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ k Mil giữ quyền c ng tố tại 

phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá tính chất của vụ án, chứng minh h nh vi 

phạm t i của b  cáo cũng như các tình ti t giảm nhẹ, t ng nặng trách nhiệm hình 

sự v  giữ nguyên quy t đ nh truy tố b  cáo Nguyễn Đức M về t i “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”, đề ngh    i đồng xét xử: Tuyên bố b  cáo Nguyễn Đức M 

phạm t i “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của B  luật hình sự, 

xử phạt b  cáo Nguyễn Đức M từ 12  Mười hai  đ n 18  Mười tám  tháng tù cho 

hưởng án treo, th i gian thử thách từ 24   ai mươi bốn  đ n 36   a mư i sáu  

tháng tính từ ng y tuyên án sơ thẩm.  

 Giao b  cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ k Lao, huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k 

Nông giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

 Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, b  cáo Nguyễn Đức M đã 

bồi thư ng cho ngư i b  hại số tiền l  18.500.000 đồng, b  hại kh ng yêu cầu b  

cáo phải bồi thư ng nên kh ng xem xét, giải quy t.  

 Về vật chứng của vụ án: Đối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu  uawei c  

g n sim số điện thoại 0703.184.567, sau khi phạm t i b  cáo đã bán cho ngư i 
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khác nên kh ng thu giữ được nên kh ng đề cập xử lý. Về án phí: B  cáo phải 

n p án phí hình sự sơ thẩm theo quy đ nh. 

 B  cáo không bào chữa, không tranh luận gì thêm mà chỉ đề ngh  H i 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khi được nói l i sau cùng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở n i dung vụ án, c n cứ v o t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa,   i đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

  [1]. Về h nh vi, quy t đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra C ng an huyện 

Đ k Mil, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ k Mil,  iểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy đ nh của B  Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra v  tại phiên tòa b  

cáo, ngư i b  hại kh ng c  ai c  ý ki n hoặc khi u nại về h nh vi, quy t đ nh 

của Cơ quan ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng. Do đ , các h nh vi, 

quy t đ nh tố tụng của Cơ quan ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

   [2]. Tại phiên tòa, b  cáo Nguyễn Đức M đã khai nhận to n b  h nh vi 

phạm t i m  các b  cáo đã thực hiện đ ng như diễn bi n sự việc m  Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k N ng đã truy tố, l i khai của b  cáo tại 

phiên tòa ph  hợp với l i khai của b  cáo tại cơ quan điều tra v  ph  hợp với l i 

khai của ngư i b  hại và các t i liệu, chứng cứ thu thập c  trong hồ sơ vụ án 

được thẩm tra c ng khai,   i đồng xét xử xét thấy: Bằng thủ đoạn gian dối theo 

hình thức soạn tin nh n giả c  n i dung đã chuyển tiền đ n t i khoản của ch  

Nguyễn Th  Th y   để tạo lòng tin, b  cáo chi m đoạt của ch  H tổng số tiền 

18.500.000 đồng  Mười tám triệu, n m tr m ngh n đ ng , cụ thê: ng y 

03/01/2021 b  cáo đã chi m đoạt của ch   iền 15.000.000 đồng; ng y 

04/01/2021 b  cáo đã chi m đoạt của ch   iền 3.000.000 đồng v  ng y 

07/01/2021 b  cáo đã chi m đoạt của ch   iền 500.000 đồng. Do đ , đủ c n cứ 

để k t luận h nh vi của b  cáo đã đủ y u tố cấu th nh t i “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 174 của B  luật hình sự. 

 Điều 174 của Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác 

trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, th  bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 n m hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 n m: 

…” 

 [3]. Hành vi do b  cáo thực hiện là ít nghiêm trọng, nhưng đã trực ti p 

xâm phạm đ n quyền sở hữu hợp pháp về t i sản của c ng dân được pháp luật 

bảo vệ, ảnh hưởng xấu đ n tình hình trật tự tr  an nơi b  cáo thực hiện h nh vi 

phạm t i. 

   [4]. Về tình ti t t ng nặng: B  cáo phải ch u tình ti t t ng nặng phạm t i 

nhiều lần quy đ nh tại điểm g khoản 1 Điều 52 của B  luật hình sự. 
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   [5]. Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa b  cáo đã th nh khẩn khai báo,  n n n hối cải về h nh vi 

phạm t i của mình, b  cáo đã bồi thư ng cho ngư i b  hại số tiền 18.500.000 

đồng v  được ngư i b  hại c  đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt. Do đ , cần áp 

dụng các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đ nh tại các điểm b, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51 của B  luật hình sự đối với các b  cáo. 

 [6]. Về nhân thân: B  cáo c  nhân thân tốt, chưa c  tiền án, tiền sự. 

 Vì vậy,   i đồng xét xử xét thấy c n cứ tính chất nguy hiểm cho xã h i 

của h nh vi phạm t i, nguyên nhân v  điều kiện gây ra t i phạm; các tình ti t 

t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của b  cáo thấy 

kh ng cần thi t phải cách ly b  cáo ra khỏi xã h i, b  cáo c  đủ điều kiện theo 

Điều 65 của B  luật  ình sự nên cho hưởng án treo v  giao b  cáo cho chính 

quyền đ a phương nơi cư tr  c ng gia đình giám sát giáo dục vẫn đảm bảo tính 

r n đe phòng ngừa v  cũng l  thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

[7]. Đối với hình phạt bổ sung: C n cứ k t quả xác minh thể hiện b  cáo 

kh ng c  t i sản nên   i đồng xét xử kh ng áp dụng hình phạt bổ sung đối với 

b  cáo. 

[8]. Về vật chứng của vụ án: Đối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu 

 uawei c  g n sim số điện thoại 0703.184.567, sau khi phạm t i b  cáo đã bán 

cho ngư i khác nên kh ng thu giữ được nên kh ng đề cập xử lý. 

 [9]. Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, b  cáo đã bồi 

thư ng cho b  hại số tiền l  18.500.000 đồng. Sự thỏa thuận n y l  ho n to n tự 

nguyện, ph  hợp các quy đ nh của pháp luật nên   i đồng xét xử chấp nhận. 

[10]. Xét quan điểm đề ngh  của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đ k Mil tại phiên to  l  c  c n cứ, nên   i đồng xét xử cần chấp nhận.  

[11]. Về án phí hình sự: Do b  cáo b  k t án nên b  cáo phải n p số tiền 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Về t i danh v  hình phạt: C n cứ v o khoản 1 Điều 174; các điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của B  luật  ình sự. 

  Tuyên bố b  cáo Nguyễn Đức M phạm t i “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”. Xử phạt b  cáo Nguyễn Đức Mạnh 15  Mười l m) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, th i gian thử thách 30   a mư i  tháng tính từ ng y tuyên án sơ 

thẩm ng y 29/9/2021. Giao Nguyễn Đức Mạnh cho Ủy ban nhân dân xã Đ k 

Lao, huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k N ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử 

thách. Trư ng hợp b  cáo thay đổi nơi cư tr  thì thực hiện theo quy đ nh tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi h nh án hình sự. 

  Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án h nh sự 02 lần trở lên th  Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành h nh phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới th  Tòa án buộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
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người đó phải chấp hành h nh phạt của bản án trước và tổng hợp h nh phạt của 

bản án mới theo quy định tại Điều 56 của  ộ luật này. 

  2. Về xử lý vật chứng vụ án: Không thu giữ được nên kh ng đề cập xử lý 

  3. Về trách nhiệm dân sự: B  hại kh ng yêu cầu gì thêm, nên không xem 

xét giải quy t. 

  4. Về án phí: C n cứ khoản 2 Điều 136 của B  luật Tố tụng  ình sự; áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30-12-

2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc h i. Bu c b  cáo Nguyễn Đức Mạnh phải n p 

200.000 đồng  Hai tr m ngh n đ ng  tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

  5. Về quyền kháng cáo: B  cáo c  quyền kháng cáo to n b  bản án 

trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. B  hại được quyền kháng cáo to n b  

bản án trong th i hạn 15 ng y, kể từ ng y nhận được bản án hoặc niêm y t bản 

án theo quy đ nh của pháp luật.  
 

 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Đ k Nông; 

- V SND huyện Đ k Mil; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đ k N ng; 

- C ng an huyện Đ k Mil;;  

- Chi cục T ADS huyện Đ k Mil; 

- B  cáo; b  hại;  

- Lưu: VT v   S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 đ     và đóng   u  

 

Tr  ng Ngọc Thanh 

 

 

 


